
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SÓC TRĂNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
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(DỰ THẢO) 

Sóc Trăng, ngày       tháng     năm 2024 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định  

về mức chi quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7),  

chi phí đưa đón đối tượng đối với người có công và thân nhân người có công  

với cách mạng đi điều dưỡng tập trung, từ ngân sách địa phương 

 

Kính gửi:  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ; 

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; 

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây 

dựng Nghị quyết quy định mức chi quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương 

binh liệt sĩ (27/7) chi phí đưa đón đối tượng đối với người có công và thân nhân người 

có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung, từ ngân sách địa phương, cụ thể như 

sau:. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Toàn tỉnh hiện nay, có tổng số trên 53.000 người có công với cách mạng, số 

lượng đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và một lần khoảng gần 18.000 người, 

với tổng kinh phí thực hiện hàng năm gần 220 tỷ đồng. Hàng năm, nhân dịp tết 

Nguyên đán, ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7), tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm hỏi và 

tặng quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh cho các đối tượng người có công và 

thân nhân người có công với cách mạng. 



2 
 

Tuy nhiên, ngoài quà của Chủ tịch nước, tỉnh Sóc Trăng chưa có chính sách để 

tặng cho đối tượng người có công và thân nhân của của người có công với cách mạng 

nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), quy định chính sách về 

mức chi hỗ trợ đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung hàng năm. 

Qua nắm bắt tình hình thực hiện chế độ chính sách của một số tỉnh, thành phố, 

ngoài mức chi tiền quà của Chủ tịch nước đều có ban hành Nghị quyết quy định mức 

chi quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 đối với người có 

công và thân nhân người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách của địa phương, 

….  

Để tiếp tục phát huy truyển thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp 

nghĩa”, đồng thời ghi nhận sự hy sinh, cống hiến, sự quan tâm chăm lo đến đời sống 

vật chất - tinh thần của các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công giúp đỡ cách mạng ... trên 

địa bàn tỉnh. Việc xem xét, ban hành chính sách quy định về mức chi quà tặng nhân 

dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), chi phí đưa đón đối tượng đi 

điều dưỡng tập trung hàng năm đối với người có công và thân nhân người có công với 

cách mạng là rất cần thiết, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm 

sóc người có công với cách mạng.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích xây dựng văn bản 

Nghị quyết ban hành nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng ngân 

sách địa phương để tặng quà đối với người có công và thân nhân người có công với 

cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), chi phí đưa đón 

đối tượng đi điều dưỡng tập trung hàng năm. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

Văn bản được xây dựng phù hợp với: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 

09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

Bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi và phù hợp với thực tế của địa phương, với 

chủ trương của tỉnh về sự quan tâm, chăm lo đối tượng người có công và thân nhân 

người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh, 

liệt sĩ (27/7), chi phí đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung hàng năm đối với 

người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, từ ngân 

sách tỉnh. 
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2. Đối tượng áp dụng 

Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Uu đãi 

người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hưởng trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ (liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng); người có công 

và thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện đi điều dưỡng tập trung hàng năm. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN  

1. Mục tiêu của chính sách 

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc người có 

công với cách mạng, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, 

thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân 

tộc; sự tri ân, quan tâm chăm lo đời sống vật chất - tinh thần đối với người có công và 

thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. 

Tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong quá trình thực hiện các chính sách, 

các chế độ ưu đãi, thăm hỏi, tặng quà người có công và thân nhân người có công với 

cách mạng trên địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung của chính sách 

Vào dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) hàng năm, Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đều thành lập và tổ chức các đoàn đến thăm 

hỏi và tặng quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đối tượng người có công và thân 

nhân người có công với cách mạng, từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện việc 

tặng quà cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng 

nhân; phê duyệt kinh phí đưa đón đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung 

(ngoài mức quà tặng của Chủ tịch nước và mức chi chế độ điều dưỡng tập trung từ 

nguồn ngân sách Trung ương ủy quyền). 

- Mức chi quà của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định mức quà của Chủ tịch 

nước (mức 600.000 đồng và 300.000 đồng) tặng cho các người có công và thân nhân 

người có công với cách mạng hàng năm. 

- Mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: chi phí đưa đón đối 

tượng người có công và thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung hàng năm (ngoài chế 

độ quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ). 

3. Giải pháp thực hiện chính sách 

Kết hợp nguồn lực từ ngân sách Trung ương với ngân sách địa phương trong 

triển khai thực hiện chính sách, đảm bảo cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần 

đối với người có công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VIỆC THI HÀNH 

VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 
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1. Nguồn lực thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách 

hiện hành (kinh phí đảm bảo xã hội). 

2. Nội dung và mức chi: 

2.1 Chi quà lễ, tết: 

Tổng số đối tượng được tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh 

– Liệt sĩ (tính đến tháng 31/7/2023) là: 17.018 người. Trong đó: 

- Dịp tết Nguyên đán:  

+  201 người x 600.000 đồng = 120.600.000 đồng; 

+ 16.817 người x 300.000 đồng = 5.045.100.000 đồng. 

- Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7): 

+  201 người x 600.000 đồng = 120.600.000 đồng; 

+ 16.109 người x 300.000 đồng = 4.832.700.000 đồng (trừ nhóm đối tượng 3, 

Phụ lục 1). 

Dự kiến kinh phí phải chi trả hàng năm để tặng quà cho đối tượng là: 

10.119.000.000 đồng. 

 (Đính kèm theo Phụ lục 1). 

2.2 Chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: 

- Chi tiền ăn ngày tập trung tại tỉnh và trong thời gian đi đường (ngày đi và 

ngày về); 

- Chi phí thuê phương tiện vận chuyển; 

- Chi phí mua vé máy bay/vé tàu. 

- Chi phí khám sức khỏe trước khi đi điều dưỡng và chi phí khám chữa bệnh tại 

các cơ sở y tế phát sinh trong thời gian điều dưỡng; 

Tổng số đối tượng tổ chức đi điều dưỡng tập trung hàng năm từ 700 đến 800 

người có công (tùy theo nhu cầu đăng ký hàng năm của từng địa phương …), nguồn 

kinh phí tổ chức để đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung hàng năm là: 

2.000.000.000 đồng/năm. Mức chi bình quân cho 01 đợt điều dưỡng tập trung, không 

quá 4.500.000 đồng/đối tượng/năm. 

 (Đính kèm theo Phụ lục 2, 3).  

2.3 Nhu cầu kinh phí thực hiện việc tặng quà và điều dưỡng tập trung hàng 

năm (dự kiến) là: 12.119.000.000 đồng/năm.  

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, một trăm mười chín triệu đồng). 

3. Lập dự toán và thanh quyết toán 

Căn cứ vào đối tượng và mức chi quy định, các đơn vị, địa phương lập dự toán 

kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định bố trí vào dự toán của đơn vị, địa phương để thực hiện. 

Trên cơ sở dự toán được phê duyệt các đơn vị, địa phương chi hỗ trợ cho các 

đối tượng theo số lượng thực tế vào dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ 

27/7 từ nguồn kinh phí được giao từ đầu năm và quyết toán theo quy định hiện hành. 
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4. Điều kiện đảm bảo thi hành 

 Các đơn vị, địa phương được giao trách nhiệm tổ chức rà soát, tổng hợp danh 

sách, lập dự toán kinh phí cấp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định và tổ chức 

triển khai thực hiện theo quy định. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN 

Thời gian trình Nghị quyết vào kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

khóa …………., kỳ họp ………………... 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi quà tặng nhân dịp tết 

Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) chi phí đưa đón đối tượng đối với người 

có công và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung, từ ngân 

sách địa phương. 

(Đính kèm hồ sơ) 

 

  

Nơi nhận:    
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- LĐVP;                            

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 1 

Đối tượng người có công và thân nhân người có công đang hưởng  

trợ cấp hàng tháng, một lần đủ điều kiện được tặng quà nhân dịp  

tết Nguyên đán, ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) hàng năm 
 

TT Đối tượng Tổng số 

Số 

lượng 

được 

tặng 

quà 

nhân 

dịp tết 

Nguyên 

đán 

Số lượng 

được 

tặng quà 

ngày 

TBLS 

(27/7) 

Đề nghị 

mức 

quà 

tặng 

I.  Đối tượng 1, gồm:  
1)  Cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi 

nghĩa (*); 

2)  Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

3)  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (*); 

4) Thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh, thương binh loại B, bệnh binh 

suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

5) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hoá học, suy giảm khả năng lao động 

từ 81% trở lên; 

6) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất 

nuôi dưỡng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên. 

201 

 

02 

77 

08 

 

67 

 

 

26 

 

21 

201 

 

02 

77 

08 

 

67 

 

 

26 

 

21 

 

201 

 

02 

77 

08 

 

67 

 

 

26 

 

21 

 

 

 

 

Mức 

600.000 

đồng 

II.  Đối tượng 2, gồm:  
1) Thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh, thương binh loại B, bệnh binh 

suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống  

2)  Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động 

từ 80% trở xuống; 

3) Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt 

động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (*); 

4) Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng 

định suất cơ bản (*); 

5)  Đại diện thân nhân liệt sĩ;  

6) Người thờ cúng liệt sĩ (liệt sĩ không còn 

thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng). 

16.109 

 

3.112 

 

 

945 

 

127 

 

286 

 

1.286 

10.353 

16.109 

 

3.112 

 

 

945 

 

127 

 

286 

 

1.286 

10.353 

16.109 

 

3.112 

 

 

945 

 

127 

 

286 

 

1.286 

10.353 

 

 

 

 

Mức 

300.000 

đồng  
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III.  Đối tượng 3, gồm:  

(Chủ tịch nước không tặng dịp lễ, tết) 

- Quân nhân xuất ngũ hưởng trợ cấp hàng tháng 

theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg,  

- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ;  

- Công an xuất ngũ hưởng trợ cấp hàng tháng 

theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Thanh niên xung phong; 

- Người hưởng trợ cấp tuất từ trần; 

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học. 

708 

 

55 

 

02 

 

09 

01 

 

220 

 

421 

708 

 

55 

 

02 

 

09 

01 

 

220 

 

421 

 

 

 

 

 

Mức 

300.000 

đồng 

 Tổng số 17.018 17.018 16.310  
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PHỤ LỤC 2  

Đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp 

 hàng tháng đủ điều kiện hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm 
 

Số 

thứ 

tự 

Người có công và thân nhân 

 Số liệu tính đến 

tháng 31/7/2023) 

Ghi chú Số lượng 

đối tượng 

đang 

hưởng 

hàng tháng 

Số đủ điều 

kiện điều 

dưỡng 

I.  Đối tượng 1 năm một lần, gồm:  

1)  Cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền 

khởi nghĩa. 

2)  Bà mẹ Việt Nam anh hùng  

3)  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

4) Thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy 

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.  

5) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hoá học, suy giảm khả năng lao động từ 81% 

trở lên.  

6) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi 

dưỡng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên. 

201 

 

02 

77 

08 

 

67 

 

 

28 

 

25 

201 

 

02 

77 

08 

 

67 

 

 

26 

 

21 

Lý do 01 

người 

hưởng 

nhiều chế 

độ cũng 

chỉ thực 

hiện 01 

chế độ 

điều 

dưỡng 

II.  Đối tượng 2 năm một lần, gồm:  
1) Thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy 

giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống. 

2)  Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% 

trở xuống. 

3) Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động 

kháng chiến bị địch bắt tù, đày. 

4) Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng định 

suất cơ bản. 

5)  Đại diện thân nhân liệt sĩ. 

 

5.756 

3.112 

 

 

945 

 

 

127 

 

286 

 

1.286 

5.756 

3.112 

 

 

945 

 

 

127 

 

286 

 

1.286 

 

Lý do 01 

người 

hưởng 

nhiều chế 

độ cũng 

chỉ thực 

hiện 01 

chế độ 

điều 

dưỡng 

 Tổng số 5.957 5.957  

 PC: Trong năm 2023 tổng số người có công và thân nhân liệt sĩ đến niên hạn điều 

dưỡng là 3.959 người (Trong đó: ĐD tập trung  854 ; ĐD tại gia đình 3.332 ) 
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PHỤ LỤC 3 

Chi tiết chi phí đưa đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ  

điều dưỡng tập trung tại các Trung tâm điều dưỡng người có công 

 các tỉnh, thành phố 

 

STT Nội dung  
Chi phí dự toán  

bình quân/người 

1 
Chi phí thuê xe vận chuyển từ Sóc Trăng  đến các 

Trung tâm điều dưỡng tập trung (đưa đi và rước về) 
650.000 đ  

2 

Chi phí thuê xe vận chuyển từ Sóc Trăng đến sân bay, 

bến tàu và đến các Trung tâm điều dưỡng tập trung 

(đưa đi và rước về) 

300.000 đ 

3 
Chi phí tiền ăn ngày tập trung và trong thời gian đi 

đường (đi và về) 
210.000 d 

4 Chi phí mua vé máy bay  3.500.000 đ 

5 Chi phí mua vé tàu  900.000 đ 

6 Chi phí khám sức khỏe trước khi đi điều dưỡng 100.000 đ 

7 

Chi phát sinh tại các cơ sở khám trong thời gian đối 

tượng điều dưỡng: do bị ốm đau, bệnh nặng, thuê xe 

chuyển viện, khác …  (nếu có) 

400.000 đ 

 Phụ chú: 

- Nếu điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công Long Đất, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu hoặc tỉnh Kiên Giang (bằng đường bộ), bình quân chi phí = 1.360.000 

đồng/đối tượng; 

- Nếu điều dưỡng tại Trung tâm đón tiếp người có công Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (bằng đường biển), bình quân chi phí = 1.910.000 đồng/đối tượng; 

- Điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công Miền Trung, Thành phố Đà 

Nẵng (bằng máy bay); bình quân chi phí = 4.500.000 đồng/đối tượng. 

* Dự kiến nguồn kinh phí để thực hiện đưa đón đối tượng đi điều hàng tập tập là: 

2.000.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai tỷ đồng). 
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